
Loại thông tin Chi tiết thông tin Thời điểm cập nhật Bắt 

buộc 

Mục đích sử 

dụng 

Quy định hiện hành có liên quan Đánh giá  Đơn vị sử dụng  

(Thông tin các Bộ, Ngành,UBND, các 

Tổ chức trao đổi, chia sẻ)

(Các chỉ tiêu cho từng loại 

thông tin)

Tự 

động

(Tự 

động 

chia sẻ 

thông 

tin với 

hệ 

thống 

1 cửa)

Truy 

vấn

(Chức 

năng 

trên hệ 

thống 

một 

cửa để 

tìm 

kiếm, 

khai 

thác, 

kết 

xuất 

thông 

tin)

Cập 

nhật 

trực 

tiếp

(Chức 

năng 

trên 

hệ 

thống 

1 cửa 

để các 

Bộ/Ng

ành 

cập 

nhật 

thông 

tin 

trực 

tiếp)

(Quy định rõ thời 

điểm cập nhật, chia 

sẻ thông tin)

(Bắt 

buộc 

phải 

cung 

cấp, 

chia 

sẻ, cập 

nhật 

trên 

hệ 

thống 

1 cửa)

(Mục đích sử 

dụng của các 

đơn vị Vụ/Cục 

đối với từng 

loại thông tin 

của Bộ/ 

Ngành/UBND 

và các Tổ chức

(Cơ sở pháp lý của việc đề xuất) (Đánh giá 

mức độ phù 

hợp về nội 

dung, cấp 

độ văn bản, 

kiến nghị…)

(Bộ/ Ngành được 

phép khai thác sử 

dụng) - Xem tại 

file Bảng mã

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 Kết luận thanh tra, kiểm tra chuyên 

ngành đối với tổ chức, cá nhân (có hoạt 

động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh)

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

C. Đối với nhà 

nhập khẩu, nhà 

xuất khẩu, hành 

khách, tổ chức 

thương mại, đối 

tác chuỗi cung 

ứng và xu 

hướng tuân thủ 

biên giới; để tận 

dụng thông tin 

mới và kết quả 

của hoạt động 

kiểm tra và 

đánh giá tuân 

thủ trong các 

phân tích rủi ro 

liên tục

Điều 27. Luật công nghệ thông tin 2006;

Điều 27 Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 

của Chính phủ quy định về  cơ quan được giao thực hiện 

chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra 

chuyên ngành

Chưa có, đề 

nghị đưa 

vào Nghị 

định

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

Mã số thuế/CMND/CCCD/HC nt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

Tên doanh nghiệp/cá nhân nt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

 Số quyết định nt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

 Ngày quyết định nt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

 Thời gian tiến hành thanh tra nt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

 Nội dung thanh tra, kiểm tra nt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

Kết luận (Vi phạm / không vi 

phạm)

nt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

 Nội dung kết luận nt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

2 Thông tin các dự án quan trọng quốc gia Tên dự án x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Điểm a, Khoản 2 Điều 98 Nghị định 08/2015/NĐ-CP Chưa rõ ràng 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

Mức đầu tư của dự án x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

Thời gian thực hiện dự án x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

Thời gian hoàn thành dự án x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

PHỤ LỤC V

DANH MỤC THÔNG TIN CỦA BỘ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ KẾT NỐI CHIA SẺ QUA CỔNG THÔNG TIN MỘT CỬA QUỐC GIA

Hình thức cập nhật, 

trao đổi, chia sẻ

Stt Ghi 

chú
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Tên chủ đầu tư x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

Mã số thuế x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

3 Thông tin các doanh nghiệp thực hiện

dự án quan trọng quốc gia

Tên doanh nghiệp x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Điểm a, Khoản 2 Điều 98 Nghị định 08/2015/NĐ-CP Chưa rõ ràng 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

Mã số doanh nghiệp x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

Địa chỉ x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

Tên dự án x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

4 Danh sách các chương trình, dự án

ODA (nguồn hỗ trợ phát triển chính

thức) tại Việt Nam có sử dụng các

chuyên gia nước ngoài 

Tên dự án x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

nt Nghị định 132/2018/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 16/2016/NĐ-

CP NGÀY 16 THÁNG 3 NĂM 2016 VỀ QUẢN LÝ 

VÀ SỬ DỤNG VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH 

THỨC (ODA) VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC 

NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI

Phù hợp 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

Mã số dự án x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

nt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

Địa chỉ dự án x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

nt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

Thời gian thực hiện dự án x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

nt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

Thời gian hoàn thành dự án x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

nt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20
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Quy mô dự án x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

nt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

Số lượng chuyên gia nước ngoài  

 đăng ký tham gia dự án

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

nt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

5 Thông tin  các dự án đầu tư trong nước, 

các dự án đầu tư của nước ngoài vào 

Việt Nam

Tên dự án x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

nt Điều 8 Nghị định 31/2021/NĐ-CP  Quy đinh chi tiết và 

Hướng dấn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

Phù hơp 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

Chủ đầu tư x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

nt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

Mã số dn đầu tư x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

nt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

Địa chỉ dự án x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

nt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

Quy mô dự án x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

nt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

Số giấy phép đầu tư x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

nt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

Tên nước đầu tư x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

nt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

Nguồn vốn x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

nt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

6 Thông tin các dự án đầu tư trong nước,

các dự án đầu tư của Việt Nam ra nước

ngoài

Tên dự án x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

nt Điều 8, Điều 83 Nghị định 31/2021/NĐ-CP Phù hợp 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20
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Chủ đầu tư x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

nt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

Mã số doanh nghiệp x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

nt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

Số Quyết định x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

nt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

Ngày Quyết định x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

nt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

Địa chỉ dự án x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

nt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

Quy mô dự án x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

nt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

Thời điểm bắt đầu x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

nt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

Thời điểm kết thúc x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

nt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

Tổng vốn đầu tư x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

nt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

7 Thông tin về tình hình đầu tư phát triển và hoạt động của các khu công nghiệp, khu chế xuất và các mô hình khu kinh tế tương tự khác trong phạm vi cả nướcTên khu công nghiệp/ Khu chế 

xuất/ khu kinh tế khác

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

nt Điều 3, Điều 14, Điểm 8 Điều 31 Nghị định 

82/2018/NĐ-CP Quy định quản lý khu công nghiệp, 

khu kinh tế.

Chưa rõ ráng 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

Địa chỉ khu công nghiệp/ Khu 

chế xuất/ khu kinh tế khác

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

nt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 21

Page 4 of 8



Số lượng doanh nghiệp hoạt 

động 

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

nt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

Tổng số vốn đầu tư x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

nt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

Số vốn dự kiến sẽ đầu tư của 

các dn vào khu

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

nt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

Số lượng dn dự kiến sẽ đầu tư 

vào khu

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

nt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,

17,18,19, 20

8 Thông tin đăng ký đầu tư, và các thông 

tin khi phát sinh thay đổi trên giấy phép 

đầu tư.

Tên doanh nghiệp x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT phù hợp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

Mã số doanh nghiệp x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

Địa chỉ 

+ số nhà, ngách, hẻm, ngõ, 

đường phố

+ Xã/Phường/Thị trấn

+ Quận/Huyện/Thị xã

+ Tỉnh/Thành phố

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

Tên dự án đầu tư x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

mã số dự án đầu tư x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

 Địa điểm thực hiện dự án đầu 

tư, diện tích sử dụng đất

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

 Mục tiêu quy mô dự án, bao 

gồm

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20
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 Vốn đầu tư của dự án đầu tư

- vốn góp của chủ đầu tư

- Vốn huy động

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

 Thời hạn hoạt động của dự án x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

Tiến độ thự hiện dự án đầu tư 

bao gồm:

+Tiến độ góp vốn và huy động 

các nguồn vốn

+ Tiến độ thực hiện các mục 

tiêu hoạt động chủ yếu của dự án

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

 Hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư 

và căn cứ, điều kiện áp dụng 

(nếu có)

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

 Các điều kiện đối với nhà đầu 

tư thực hiện dụ án đầu tư (nếu 

có)

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

các thông tin thay đổi x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

- thông tin sáp nhập, chia, tách 

dự án

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

-  thông tin thay đổi quy mô  

diện tích  sử dụng đất trên 10% 

hoặc trên 30 ha, thay đổi địa 

điểm đầu tư

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

- Thông tin thay đổi vốn đầu tư 

từ 20%

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

- Kéo dài tiến độ thực hiện dự 

án đầu tư

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

Page 6 of 8



- Điều chỉnh thời hạn hoạt động 

của dự án đấu tư

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

- Thay đổi công nghệ x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

- Thay đổi nhà đầu tư x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

9 Thông tin  giấy chứng nhận đầu tư của 

các dự án hưởng ưu đãi đầu tư theo quy 

định của pháp luật đầu tư (Giấy chứng 

nhận đầu tư cấp lần đầu, Giấy chứng 

nhận đầu tư sửa đổi, bổ sung…), Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Tên doanh nghiệp x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT phù hợp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

Mã doanh nghiệp x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

Địa chỉ x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

 Tên dự án đầu tư x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

 Địa điểm đầu tư x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

 Ngành nghề đầu tư x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

 Quy mô dự án đầu tư x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20
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 Các ưu đãi được hưởng của dự 

án

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

Số giấy chứng nhận đầu tư x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

 Ngày quyết định x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

 Cơ quan ra quyết đinh x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20

Lý do thu hồi x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, cảnh 

báo hoặc khi có thông 

tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, xuất 

khẩu và tổ chức 

thương mại tra 

cứu thông tin 

hướng dẫn và 

thực hiện các 

thủ tục hành 

chính

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 ,10, 11, 12, 13,  

14 ,15, 16, 17, 18, 

20
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